DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA MÔN CẦU LÔNG
Cầu lông đơn nam:

1. Thức(09CC).

2. Võ Thơm(CD12CI)
3. Đặng Văn Tiều(CD12CI)

4. Hồ Trần Vũ(CD12CI)

5. Nguyễn Minh Vương(09CD)
6. Nguyễn Văn Luân(09CD)

7. Nguyễn Minh Hải(09OT)

8. Trần Đình Sơn(09OT).

9. Trần Huy Thành(09OT)

10. La Đình Khánh(10TD)
11. Nguyễn Tấn Phát(12OT)

12. Đạt(11CC)

13. Huy(11CC)

14. Khanh(11CC)

15. Nguyễn Khoa Nam(CD11CI)
16. Nguyễn Trung Đức(CD11CI)

17. Ngô Văn Bảo(CD10CI)

18. Lê Hải Đăng(11CD)
19. Ung Minh Hoan(11CD)

20. Trần Đăng Khoa(10OT)

21. Vũ Xuân Thơm(12CK)

22. Nguyễn Văn Vũ(09CK)
23. Nguyễn Chí Thắng(10CD)
24. Trần Thành Trung(10CD)

25. Đoàn Tuấn Vũ(10CD)

26. Lê Anh Sơn(10NL)
27. Đinh Quốc Tuấn Vỹ(10NL)

28. Phan Chí Toàn(10NL)
29. Đinh Quốc Trung(11OT)

30. Trần Hoàng Huy(11OT)
31. Nhân(09CC)

32. Nghĩa(09CC)
Cầu lông đơn nữ:
1. Hoàng Thị Kim Thanh(10NL)
2. Nguyễn Minh Hạ(10NL)

3. Võ Thị Hớn(CD10CI)
4. Hằng(09CC)
5. Thanh(11OT)
Cầu lông đôi nam-nữ:

1. Thức_Hằng(09CC)
2. Trần Thanh Trường_Nguyễn Minh Hạ(10NL)

3. Đinh Quốc Tuấn Vỹ_Hoàng Thị Kim Thanh(10NL)
4. Võ Thế Hoàng_Nguyễn Thiếu Biết(10NL)
5. Ngô Văn Bảo_Võ Thị Hớn(CD10CI)

Cầu lông Nữ:







Ngày 20/10/2012.
	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	7h00 (7h45
	(1)
	
	

	7h45(8h30
	(2)
	
	

	8h30 ( 9h15
	(3)
	
	

	9h15 (10h00
	Chung kết
	
	


Cầu lông đôi nam_nữ:





Ngày 20/10/2012.
	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	15h00 ( 15h45
	(1)
	
	

	15h45 ( 16h30
	(2)
	
	

	16h30 ( 17h15
	(3)
	
	

	17h15 ( 18h00
	Chung kết
	
	


Cầu lông Nam:





Thời gian thi đấu từng trận:

C.Nhật, ngày 21/10/2012:

Sáng

	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	7h00 (7h20
	(1)
	
	

	7h20(7h40
	(2)
	
	

	7h40(8h00
	(3)
	
	

	8h00 (8h20
	(4)
	
	

	8h20(8h40
	(5)
	
	

	9h00 (9h20
	(6)
	
	

	9h20(9h40
	(7)
	
	

	9h40(10h00
	(8)
	
	

	10h00 (10h20
	(9)
	
	


	10h20(10h40
	(10)
	
	


Chiều
	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	15h00 (15h20
	(11)
	
	

	15h20(15h40
	(12)
	
	

	15h40(16h00
	(13)
	
	

	16h00 (16h20
	(14)
	
	

	16h20(16h40
	(15)
	
	

	16h40(17h00
	(16)
	
	


T7, ngày 27/10/2012.

Sáng

Từ 7h30 ( 9h30, đánh bù những trận không đánh được từ trận  (1) ( (16), có lý do chính đáng.
Chiều

	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	15h00 (15h20
	(17)
	
	

	15h20(15h40
	(18)
	
	

	15h40 ( 16h00
	(19)
	
	

	16h00 (16h20
	(20)
	
	

	16h20 ( 16h40
	(21)
	
	

	16h40 ( 17h00
	(22)
	
	

	17h00 ( 17h20
	(23)
	
	

	17h20 ( 17h40
	(24)
	
	


C.Nhật, ngày 28/10/2012.
Sáng

Từ 6h30 ( 7h30, đánh bù những trận không đánh được từ trận (17) ( (24), có lý do chính đáng.
	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	7h30 ( 8h15
	(25)
	
	

	8h15( 9h00
	(26)
	
	

	9h00 (9h45
	(27)
	
	

	9h45(10h30
	(28)
	
	


Chiều
	Thời gian
	Trận
	Trọng  tài
	Ghi chú

	15h(15h45
	(29)
	
	

	15h45(16h30
	(30)
	
	

	16h30 (17h15
	Tranh 3-4
	
	

	17h15 (18h00
	Chung kết
	
	


Thanh(10NL)





Hạ(10NL)





(1)








(3)








(2)








Hớn(CD10CI)





Hằng(09CC)








Thanh(11OT)





Hoàng_Biết(10NL)





(1)








Trường_Hạ(10NL)





(3)








(2)








Thức_Hằng(09CC)
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Sơn(09OT)





Khanh(11CC)





Vũ(09CK)





Nam(CD11CI)





Phát(12OT)





Thức(09CC)








Bảo(CD10CI)





Vương(09CD)





Thơm(CD12CI)





Thắng(10CD)





Sơn(10NL)





Vũ(10CD)





Trung(10CD)








Vũ(CD12CI)








Vỹ(10NL)





Nhân(09CC)





Huy(11OT)





Huy(11CC)








Đăng(11CD)





Đức(CD11CI)





Khoa(10OT)





Đạt(11CC)








Hải(09OT)





Toàn(10NL)





Luân(09CD)





Hoan(11CD)
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Trung(11OT)
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Thành(09OT)
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